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KẾ HOẠCH 

Ứng dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo trong giảng dạy 

 Năm học 2021 - 2022
I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích


Tăng cường khai thác ứng dụng các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo nhằm thay thế cho các thiết bị dạy học còn thiếu trong quá trình dạy học.


Nâng cao chất lượng đào tạo  các môn học , học phần thông qua việc sử dụng hiệu quả các phần mềm mô phỏng thiết bị dạy học.

2. Yêu cầu


Các tổ bộ môn, giảng viên đăng ký, lựa chọn và áp dụng đảm bảo 50% trở lên các học phần thực hiện trong năm học.
Lựa chọn các cá nhân áp dụng hiệu quả nhiều phần mềm vào giảng dạy để đề nghị nhà trường khen thưởng trong năm học.
II. Nội dung kế hoạch:
1. Lựa chọn các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo trong giảng dạy.
Lựa chọn các phần mềm mô phỏng trong giảng dạy các MH/HP 
	TT
	Lớp/Nghành nghề
	Môn học/HP
	Phần mềm mô phỏng, thí nghiệm
	Nội dung giảng dạy

	1


	Hướng dẫn du lịch k56
	Nghiệp vụ hướng dẫn
	-CyberLink PoWerDirector

- Imovies
	Sao chép, cắt, ghép, chỉnh sửa file nhạc trực tiếp.

- Mô tả các kỹ thuật, nghiệp vụ qua các hình ảnh photo, video. 

	
	
	Kỹ năng thuyết trình
	-CyberLink PoWerDirector

 -Imovies ( Biên tập vidieo trên I Phone)
	Sao chép, cắt, ghép, chỉnh sửa file nhạc trực tiếp.

Thay đổi âm lượng, lọc tạp âm và chuẩn hóa.

	
	
	Quản lý nhà nước về du lịch
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	Mô tả, ứng dụng qua các hình ảnh, video, băng đĩa hình 



	
	
	 Văn hóa ẩm thực
	-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

-Phần mềm McMix)
	- Hướng dẫn sao chép, cắt, ghép, chỉnh sửa file nhạc trực tiếp.

- Mô tả các kỹ thuật, nghiệp vụ qua các hình ảnh photo, video.
- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Nghiệp vụ lưu trú
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	Hướng dẫn sao chép, cắt, ghép, chỉnh sửa file nhạc trực tiếp.
- Mô tả các kỹ thuật, nghiệp vụ qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	Hướng dẫn sao chép, cắt, ghép, chỉnh sửa file nhạc trực tiếp.
- Mô tả các kỹ thuật, nghiệp vụ qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Môi trường an ninh an toàn trong du lịch
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	Hướng dẫn sao chép, cắt, ghép, chỉnh sửa file nhạc trực tiếp.
- Mô tả các kỹ thuật, nghiệp vụ qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Địa lý du lịch thế giới
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	Hướng dẫn sao chép, cắt, ghép, chỉnh sửa file nhạc trực tiếp.
- Mô tả các kỹ thuật, nghiệp vụ qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
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	Hướng dẫn du lịch k57

	- Hệ thống di tích , danh thắng VN


	Phần mềm dạy địa lý Nasa world wind

-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).


	Sử dụng phần mềm khai thác, giới thiệu các điểm du lịch, danh thắng phục vụ giảng dạy học phần.

-Khai thác, xây dựng các video quảng bá du lịch, các điểm du lịch, văn hóa Việt Nam.    

	
	
	- Thiết kế và điều hành Tour
	Phần mềm dạy địa lý Nasa world wind

-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).


	Sử dụng phần mềm khai thác, giới thiệu các điểm du lịch, danh thắng phục vụ giảng dạy học phần.

-Khai thác, xây dựng các video quảng bá du lịch, các điểm du lịch, văn hóa Việt Nam.    

	
	
	Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn DL
	-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

-Photoshop ( ảnh)

- Imovies ( Biên tập vidieo trên I Phone)

· Airbnb

· Traveloka

· Google Map

· Google Translate
	-Xây dựng các nội dung, biên tập nội dung, chỉnh sửa vidieo, hình ảnh chương trình mẫu tổ chức sự kiện

- Thực hành dẫn tour và đặt dịch vụ trong du lịch

- Ứng dụng hỗ trợ dịch vụ đặt phòng khách sạn và vé máy bay giá rẻ
- Nhận biết đường và chỉ đường không cần có Internet 

	
	
	Tổ chức sự kiện
	-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

-Photoshop ( ảnh)

- Imovies ( Biên tập vidieo trên I Phone)
	Xây dựng các nội dung, biên tập nội dung, chỉnh sửa vidieo, hình ảnh chương trình mẫu tổ chức sự kiện

	
	
	Nghiệp vụ lữ hành
	Travelloka: Đặt chỗ ở, vé máy bay & trải nghiệm

Agoda: du lịch và địa phương

Trivago: So sánh giá khách sạn
	Xây dựng chương trình du lịch

	
	
	-Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương


	Phần mềm dạy địa lý Nasa world wind

-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).


	Sử dụng phần mềm khai thác, giới thiệu các điểm du lịch, danh thắng phục vụ giảng dạy học phần.

-Khai thác, xây dựng các video quảng bá du lịch, các điểm du lịch, văn hóa Việt Nam.    

	
	
	Quản lý nhà nước về du lịch
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	Mô tả, ứng dụng qua các hình ảnh, video, băng đĩa hình 



	
	
	Thực hành thuyết minh tại điểm
	PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

-Photoshop ( ảnh)

- Imovies ( Biên tập vidieo trên I Phone)
	Xây dựng các nội dung, biên tập nội dung, chỉnh sửa vidieo, hình ảnh chương trình mẫu tổ chức hoạt động Marketing du lịch, thuyết minh du lịch

	
	
	- Tiến trình lịch sử Việt Nam
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Kỹ năng tổ chức hoạt náo trong du lịch
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	- Mô tả về các hoạt động tổ chức hoạt náo qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Marketing DL
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	- Mô tả về di sản văn hóa, các hình ảnh, hoạt động Marketing du lịch qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Lịch sử hình thành và phát triển VN-SL
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	- Mô tả về di sản văn hóa qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	- Mô tả về di sản văn hóa qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học


	
	Hướng dẫn du lịch K58
	Tổng quan du lịch và cơ sở lưu trú
	- CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	- Mô tả về hoạt động du lịch qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	-Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 
	-CyberLink PoWerDirector, IMovies ( biên tập, chỉnh sửa video). phần mềm chỉnh sửa ảnh: Adobe Photoshop
	- Xây dựng, chỉnh sửa các video để làm đồ dùng trực quan về các lĩnh vực trong giao tiếp ứng xử với khách DL

	
	
	Địa lý và tuyến điểm du lịch
	PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

-Photoshop ( ảnh)

- Imovies ( Biên tập vidieo trên I Phone)
	Xây dựng các nội dung, biên tập nội dung, chỉnh sửa vidieo, hình ảnh về địa lý du lịch và tổ chức hoạt động tuyến điểm du lịch, thuyết minh du lịch

	
	
	Lịch sử hình thành và phát triển VN-SL
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	- Mô tả về lịch sử, văn hóa qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	
	
	Hệ thống di tích và danh thắng
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	- Mô tả về di sản văn hóa qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học

	3
	Thư viện thiết bị trường học
	Vốn tài liệu
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	Hướng dẫn, thực hiện các thao tác trong các phân hệ bổ sung vốn tài liệu.

	
	
	Lý thuyết xử lý tài liệu
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	Hướng dẫn, thực hiện các thao tác trong các phân hệ bổ sung vốn tài liệu.

	
	
	Công tác bạn đọc
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	Hướng dẫn, thực hiện các thao tác trong các phân hệ bổ sung vốn tài liệu.

	
	
	Thư viện trường học
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	Hướng dẫn, thực hiện các thao tác trong các phân hệ bổ sung vốn tài liệu.

	
	
	Tổ chức bảo quản vốn tài liệu
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	Hướng dẫn, thực hiện các thao tác trong các phân hệ bổ sung vốn tài liệu.


Số lượng phần mềm ứng dụng

	TT
	Lớp/Ngành nghề
	Số môn học chuyên ngành được ứng dụng
	Tổng số môn học học phần chuyên ngành
	Tỷ lệ ứng dụng

	1
	Hướng dẫn du lịch 56
	8
	9
	88,8%

	2
	Hướng dẫn du lịch 57
	9
	11
	81,8%

	3
	TC hướng dẫn du lịch
	6
	6
	100%

	
	
	
	
	

	2
	Thư viện thiết bị dạy học
	5
	7
	71,4%


2.Triển khai ứng dụng và đánh giá 
	TT
	GV thực hiện
	Phần mềm
	Học phần
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian, địa điểm thực hiện (ngày.. tiết…phòng)
	Phân công thực hiện đánh giá

	1
	Nguyễn Trung Đạo
	-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).
-Photoshop ( ảnh)

- Imovies ( Biên tập vidieo trên I Phone)
	-Tổ chức Sự kiện
- Quản lý chất lượng dịch vụ
	Xây dựng các nội dung, biên tập nội dung, chỉnh sửa vidieo, hình ảnh chương trình mẫu tổ chức sự kiện
	Kỳ 2: 2021 - 2022
	Tổ du lịch

	2
	Phùng Thị Thúy
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix 
	- Đại lý du lịch thế giới
- hệ thống di tích và danh thắng
	- Mô tả về lịch sử  văn hóa qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
	Kỳ II: 2021 - 2022
	Tổ du lịch

	3
	Nguyễn Thị Hà
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)

- Phần mềm McMix
	Quản lý nhà nước về du lịch
	- Mô tả về lịch sử  văn hóa qua các hình ảnh photo, video. 

- Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
	Kỳ 1: 2021 - 2022
	QLVH

	4
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phần mềm dạy địa lý Nasa world wind
-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).


	- Môi trường an ninh an toàn trong DL
- Hệ thống di tích, danh thắng VN

- Thiết kế và điều hành Tour
	Sử dụng phần mềm khai thác, giới thiệu các điểm du lịch, danh thắng phục vụ giảng dạy học phần.

-Khai thác, xây dựng các video quảng bá du lịch, các điểm du lịch, văn hóa Việt Nam
	-Học kỳ II
-Học kỳ I

-Học kỳ I
	Tổ du lịch

	5
	Đinh Thị Quỳnh Anh
	Travelloka: Đặt chỗ ở, vé máy bay & trải nghiệm

Agoda: du lịch và địa phương

Trivago: So sánh giá khách sạn
	-Nghiệp vụ lữ hành; 
-Văn hóa ẩm thực
-Marketing DL
- Nghiệp vụ lưu trú
	Xây dựng chương trình du lịch
	Học kỳ II 
	Tổ du lịch

	6
	Vũ Hải Đại
	PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

-Photoshop ( ảnh)

- Imovies ( Biên tập vidieo trên I Phone)
	Kỹ năng thuyết trình

	Xây dựng các nội dung, biên tập nội dung, chỉnh sửa vidieo, hình ảnh chương trình mẫu tổ chức sự kiện
	Kỳ 1: 2020 - 2021
	Tổ du lịch

	7
	Trần Thị Soi
	-Airbnb(Đặt phòng homestay tại địa phương)

-Traveloka(Ứng dụng hỗ trợ dịch vụ đặt phòng khách sạn và vé máy bay giá rẻ)
-Google Map(Nhận biết đường và chỉ đường không cần có Internet )
-Google Translate

(Sử dụng tính năng thu âm giọng nói và google dịch sẽ dịch ra ngôn ngữ theo yêu cầu)
	- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn
- Thực hành thuyết minh tại điểm

- kỹ năng tổ chức hoạt náo
	-Thực hành dẫn tour và đặt dịch vụ trong du lịch

- Xây dựng các nội dung, biên tập nội dung, chỉnh sửa vidieo
	Kỳ2: 2020 - 2021
	Tổ du lịch

	8
	Nguyễn Văn Thành
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	-Hệ thống mục lục
- Tổ chức QL thư viện
	Hướng dẫn, thực hiện các thao tác trong các phân hệ bổ sung vốn tài liệu.
	Kỳ II: Năm học 2020 - 2021
	Tổ Thư viện

	9
	Bạch Thị Thơm
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	Lý thuyết xử lý tài liệu
	Hướng dẫn, thực hiện các thao tác trong các phân hệ mô tả tài liệu, phân loại tài liệu.
	Kỳ II: Năm học 2020 - 2021
	Tổ Thư Viện

	10
	Lương Văn Kiên
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	Thư viện điện tử, thư viện số
	Hướng dẫn, thực hiện các thao tác trong các phân hệ phục vụ bạn đọc.
	Kỳ II: Năm học 2020 - 2021
	Tổ QLVHThư viện
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	Trần Thị Vinh Hoa
	Phần mềm quản lý thư viện điện tử: Ilib Easy
	-Tổ chức bảo quản vốn tài liệu
-Thư viện trường học
	Giới thiệu, hướng dẫn các phân hệ môn đun của phần mềm.
	Kỳ II: Năm học 2021 - 2022
	Tổ QLVHThư viện
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	Hà Duy Sơn
	-CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

-Photoshop ( ảnh)

- Imovies ( Biên tập vidieo trên I Phone)
	Văn hóa dân tộc Tây Bắc
Lịch sử hình thành và phát triển VN-SL
	- Mô tả về các hình ảnh, vidieo về văn hóa các dân tộc TB
-Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
	Kỳ 1: 2021 - 2022
	Tổ QLVH
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	Lê Quốc Công
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)
	- Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
- Tổng quan du lịch và cơ sở lưu trú


	-Mô tả về các hình ảnh, vidieo về giao tiếp, ứng xử 
-Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
	Kỳ 2: 2021 -2022

	Tổ QLVH
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	Ngô Thu Thản
	CyberLink PoWerDirector ( biên tập, chỉnh sửa vidieo).

- Photoshop ( ảnh)
	Môi trường an ninh an toàn trong du lịch
	- Mô tả về các hình ảnh, vidieo về công tác an ninh an toàn trong du lịch

-Thiết kế câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức của người học
	Kỳ 2: 2021 -2022


	Tổ QLVH-TV


V. Tổ chức thực hiện

1. Tổ bộ môn:
- Tháng 8/2021 GV căn cứ phân công giảng dạy năm học, tiến hành đăng ký sử dụng phần mềm mô phỏng áp dụng trong giảng dạy.

- Tháng 09/2021 tiến hành họp xem xét và lựa chọn các phần mềm mô phỏng trong giảng dạy các môn học học phần trong năm học trình lãnh đạo khoa xem xét, tổng hợp.
2. Khoa VHDL

- Tháng 10/2020 Lãnh đạo khoa xây dựng kế hoạch ứng dụng phầm mềm mô phỏng áp dụng cho năm học 2021 – 2022 của đơn vị trình phòng Đào tạo và BGH Hiệu phê duyệt;

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch.
- Phân công và tổ chức xem xét, đánh giá nghiêm túc  việc áp dụng của giảng viên.

3. Giảng viên:

- Chủ động trong việc áp dụng các phần mềm mô phỏng trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã triển khai.

Trên đây là kế hoạch ứng dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo trong giảng dạy của khoa Văn hóa – Du lịch, năm học 2021 - 2022.
	
	
	KHOA VHDL

	
	
	TRƯỞNG KHOA

	`
	
	

	
	
	      Lê Quốc Công


